
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 05 tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, An toàn  
thực phẩm, Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Công Thương  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 64/TTr-SCT 
ngày  31/12/2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 19 thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; Kinh doanh 
khí; An toàn thực phẩm; Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Công Thương được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1285/QQĐ-
UBND ngày 23/7/2020, Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 và Quyết 
định số 1611/QĐ-UBND ngày 08/11/2021. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Hồ Thị Nguyên Thảo 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 
LƯU THÔNG  HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, KINH DOANH KHÍ, AN TOÀN THỰC PHẨM, 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 
I.DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 

 
T
T 

Thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
gian 
giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  
(nếu có) 

Văn bản 
QPPL quy 
định nội 
dung sửa 

đổi 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 
1 Cấp 

Giấy 
phép 
bán 
buôn 
rượu 
trên 
địa bàn 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 
thuộc 
trung 
ương 

15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Phú Yên tại 
địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

- Phí thẩm định 
theo quy định 
tại Thông tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
    + Khu vực 
thành phố, thị 
xã: đối với chủ 
thể kinh doanh 
là tổ chức, 
doanh nghiệp 
là 600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định; 
     + Khu vực 
khác: đối với 
chủ thể kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 

-Thông tư số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
688a/QĐ-
BCT ngày 
28/02/202
0 của Bộ 
Công 
Thương 
 

2 Cấp 
sửa 
đổi, bổ 
sung 
Giấy 
phép 
bán 
buôn 
rượu 
trên 
địa bàn 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 
thuộc 
trung 
ương 

07 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

3 Cấp lại 
Giấy 
phép 
bán 

07 
ngày 
làm 
việc 



 

buôn 
rượu 
trên 
địa bàn 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 
thuộc 
trung 
ương 

kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

nghiệp là 
300.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
100.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Từ  ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
168/2016/TT-
BTC ngày 
26/10/2016 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
cụ thể như sau: 
      + Khu vực 
thành phố, thị 
xã: đối với chủ 
thể kinh doanh 
là tổ chức, 
doanh nghiệp 
là 1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
400.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định; 
      + Khu vực 
khác: đối với 
chủ thể kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 



 

thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

4 Cấp 
Giấy 
phép 
mua 
bán 
nguyên 
liệu 
thuốc 
lá 

10 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Phú Yên tại 
địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

- Phí thẩm định 
theo quy định 
tại Thông tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
       + Tại 
thành phố và 
các thị xã: 
600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
       + Tại các 
huyện: 300.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Từ  ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
168/2016/TT-
BTC ngày 
26/10/2016 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
cụ thể như sau: 
      + Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 

-Thông tư số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
688a/QĐ-
BCT ngày 
28/02/202
0 của Bộ 
Công 
Thương 
 



 

thẩm định. 
       + Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

5 Cấp 
sửa 
đổi, bổ 
sung 
Giấy 
phép 
mua 
bán 
nguyên 
liệu 
thuốc 
lá 

15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

- Phí thẩm định 
theo quy định 
tại Thông tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
         + Tại 
thành phố và 
các thị xã: 
600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
        + Tại các 
huyện: 300.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Từ  ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
168/2016/TT-
BTC ngày 
26/10/2016 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
cụ thể như sau: 
         + Tại 
thành phố và 
các thị xã: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
         + Tại các 

- Thông tư 
số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
688a/QĐ-
BCT ngày 
28/02/202
0 của Bộ 
Công 
Thương 
 

6 Cấp lại 
Giấy 
phép 
mua 
bán 
nguyên 
liệu 
thuốc 
lá 



 

huyện: 600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

7 Cấp 
giấy 
phép 
bán 
buôn 
sản 
phẩm 
thuốc 
lá 
 

15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 
 

- Phí thẩm định 
theo quy định 
tại Thông tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 

+ Khu 
vực thành phố, 
thị xã: đối với 
chủ thể kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định; 

+ Khu 
vực khác: đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
tổ chức, doanh 
nghiệp là 
300.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
100.000 

- Thông tư 
số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
688a/QĐ-
BCT ngày 
28/02/202
0 của Bộ 
Công 
Thương 
 

8 Cấp 
sửa 
đổi, bổ 
sung 
giấy 
phép 
bán 
buôn 
sản 
phẩm 
thuốc 
lá 
 

9 Cấp lại 
giấy 
phép 
bán 
buôn 
sản 
phẩm 
thuốc 
lá 



 

đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Từ  ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
168/2016/TT-
BTC ngày 
26/10/2016 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
cụ thể như sau: 

+ Khu 
vực thành phố, 
thị xã: đối với 
chủ thể kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
400.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định; 

+ Khu 
vực khác: đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
tổ chức, doanh 
nghiệp là 
600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định, đối 
với chủ thể 
kinh doanh là 
hộ kinh doanh, 
cá nhân là 
200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 



 

10 Cấp 
Giấy 
xác 
nhận 
đủ 
điều 
kiện 
làm 
tổng 
đại lý 
kinh 
doanh 
xăng, 
dầu 
thuộc 
thẩm 
quyền 
cấp 
của Sở 
Công 
Thươn
g 

20 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 
 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công 
trực tuyến tỉnh Phú Yên 
tại địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

- Phí thẩm định 
theo quy định 
tại Thông tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
          + Khu 
vực thành phố, 
thị xã: Đối với 
chủ thế kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
600.000 đồng 
/điểm kinh 
doanh/lần thẩm 
định. 
         + Khu 
vực khác: 
300.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Từ  ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
168/2016/TT-
BTC ngày 
26/10/2016 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
cụ thể như sau: 
          + Khu 
vực thành phố, 
thị xã: Đối với 
chủ thế kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
1.200.000 
đồng /điểm 

- Thông tư 
số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
4705/QĐ-
BCT ngày 
18/12/201
7 của Bộ 
Công 
Thương 
 

11 Cấp 
Giấy 
xác 
nhận 
đủ 
điều 
kiện 
làm 
đại lý 
bán lẻ 
xăng 
dầu 

12 Cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
cửa 
hàng 
đủ 
điều 
kiện 
bán lẻ 
xăng 
dầu 



 

kinh doanh/lần 
thẩm định. 
          + Khu 
vực khác: 
600.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

II Lĩnh vực Kinh doanh khí 
13 Cấp 

Giấy 
chứng 
nhận 
đủ 
điều 
kiện 
thương 
nhân 
kinh 
doanh 
mua 
bán 
LPG 
 

15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Phú Yên tại 
địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

- Phí thẩm 
định theo quy 
định tại Thông 
tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ Tài 
chính được áp 
dụng từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
      + Khu vực 
thành phố, thị 
xã: Đối với 
chủ thế kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
600.000 đồng  
/điểm kinh 
doanh/lần 
thẩm định. 
Đối với chủ 
thể kinh doanh 
là hộ kinh 
doanh, cá 
nhân là 
200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định; 
        + Khu 
vực khác: Đối 
với chủ thế 
kinh doanh là 
tổ chức, doanh 
nghiệp là 
300.000 đồng  
/điểm kinh 

- Thông tư 
số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
688a/QĐ-
BCT ngày 
28/02/202
0 của Bộ 
Công 
Thương 
 

14 Cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
đủ 
điều 
kiện 
thương 
nhân 
kinh 
doanh 
mua 
bán 
LNG 
 

15 Cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
đủ 
điều 
kiện 
thương 
nhân 
kinh 
doanh 
mua 
bán 



 

CNG doanh/lần 
thẩm định. 
Đối với chủ 
thể kinh doanh 
là hộ kinh 
doanh, cá 
nhân là 
100.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định 
- Từ  ngày 
01/7/2022 
mức phí thẩm 
định thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư 
số 
168/2016/TT-
BTC ngày 
26/10/2016 
của Bộ Tài 
chính được áp 
dụng cụ thể 
như sau: 
          + Khu 
vực thành phố, 
thị xã: Đối với 
chủ thế kinh 
doanh là tổ 
chức, doanh 
nghiệp là 
1.200.000 
đồng  /điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 
Đối với chủ 
thể kinh doanh 
là hộ kinh 
doanh, cá 
nhân là 
400.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định; 
           + Khu 
vực khác: Đối 
với chủ thế 
kinh doanh là 
tổ chức, doanh 
nghiệp là 
600.000 đồng  



 

/điểm kinh 
doanh/lần 
thẩm định. 
Đối với chủ 
thể kinh doanh 
là hộ kinh 
doanh, cá 
nhân là 
200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định 

III Lĩnh vực An toàn thực phẩm 
16 Cấp 

giấy 
chứng 
nhận 
đủ 
điều 
kiện an 
toàn 
thực 
phẩm 
đối với 
cơ sở 
sản 
xuất 
kinh 
doanh 
thực 
phẩm 
do Sở 
Công 
Thươn
g thực 
hiện 

20 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Phú Yên tại 
địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

- Phí thẩm định 
theo quy định 
tại Thông tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 

+ Đối 
với cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm thu phí 
theo Thông tư 
số 
279/2016/TT-
BTC ngày 14 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
trong công tác 
an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Phí 
thẩm định cơ 
sở kinh doanh 
thực phẩm: 
900.000 
đồng/lần/cơ sở. 
           + Đối 
với cơ sở sản 

-Thông tư số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
688a/QĐ-
BCT ngày 
28/02/202
0 của Bộ 
Công 
Thương 
 

17 Cấp 
giấy 
chứng 
nhận 
đủ 
điều 
kiện an 
toàn 
thực 
phẩm 
đối với 
cơ sở 
sản 
xuất 
kinh 
doanh 



 

thực 
phẩm 
do Sở 
Công 
Thươn
g thực 
hiện 

xuất thu phí 
theo Thông tư 
số 
117/2018/TT-
BTC ngày 
28/11/2018 của 
Bộ Tài chính 
sửa đổi bổ 
sung một số 
điều của Thông 
tư số 
279/2016/TT-
BTC ngày 14 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
trong công tác 
an toàn vệ sinh 
thực phẩm.  
Phí thẩm định 
cơ sở sản xuất 
thực phẩm (trừ 
cơ sở sản xuất 
thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe) 
2.250.000 
đồng/lần/cơ sở. 
- Từ  ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện như 
sau: 

+ Đối 
với cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm thu phí 
theo Thông tư 
số 
279/2016/TT-
BTC ngày 14 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
trong công tác 



 

an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Phí 
thẩm định cơ 
sở kinh doanh 
thực phẩm: 
1.000.000 
đồng/lần/cơ sở. 
           + Đối 
với cơ sở sản 
xuất thu phí 
theo Thông tư 
số 
117/2018/TT-
BTC ngày 
28/11/2018 của 
Bộ Tài chính 
sửa đổi bổ 
sung một số 
điều của Thông 
tư số 
279/2016/TT-
BTC ngày 14 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
trong công tác 
an toàn vệ sinh 
thực phẩm.  
Phí thẩm định 
cơ sở sản xuất 
thực phẩm (trừ 
cơ sở sản xuất 
thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe) 
2.500.000 
đồng/lần/cơ sở. 

IV Lĩnh vực hoạt động xây dựng  
18 Thẩm 

định 
Báo 
cáo 
nghiên 
cứu 
khả thi 
đầu tư 
xây 
dựng 
/điều 

- Đối 
với 
dự án 
nhóm 
B: 
Khôn
g quá 
25 
ngày  
làm 
việc 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Phú Yên tại 
địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

      - Phí thẩm 
định theo quy 
định tại Thông 
tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 

-Thông tư số 
120/2021/T
T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 

- Những 
nội dung 
còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
477/QĐ-



 

chỉnh 
Báo 
cáo 
nghiên 
cứu 
khả thi 
đầu tư 
xây 
dựng 

kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 
 - Đối 
với 
dự án 
nhóm 
C: 
Khôn
g quá 
15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ. 
 

đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
         + Bằng 
50% mức thu 
phí quy định 
tại Mục 1 Biểu 
mức thu phí 
thẩm định dự 
án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm 
định thiết kế cơ 
sở ban hành 
kèm theo 
Thông tư 
số 209/2016/T
T-BTC ngày 
10 tháng 11 
năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
thẩm định dự 
án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm 
định thiết kế cơ 
sở. 
         -Từ ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-
BTC ngày 
10/11/2016 của  
Bộ Tài chính 
quy định mức 
thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
thẩm định dự 
án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm 
định thiết kế cơ 
sở. 

nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

BXD 
ngày 
29/4/2021 
của Bộ 
Xây dựng 
 

19 Thẩm 
định 

- 
Khôn

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh 

      - Phí thẩm 
định theo quy 

-Thông tư số 
120/2021/T

- Những 
nội dung 



 

Thiết 
kế xây 
dựng 
triển 
khai 
sau 
thiết 
kế cơ 
sở/điều 
chỉnh 
Thiết 
kế xây 
dựng 
triển 
khai 
sau 
thiết 
kế cơ 
sở 
 

g quá 
40 
ngày 
đối 
với 
công 
trình 
cấp I 
và 
cấp 
đặc 
biệt; 
- 
Khôn
g quá 
30 
ngày 
đối 
với 
công 
trình 
cấp II 
và 
cấp 
III;  
- 
Khôn
g quá 
20 
ngày 
đối 
với 
công 
trình 
còn 
lại. 

Phú Yên, tại địa chỉ: 
206A Trần Hưng Đạo, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Cổng dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Phú Yên tại 
địa chỉ http:// 
dichvucong.phuyen.gov.
vn 

định tại Thông 
tư số 
120/2021/TT-
BTC ngày 
24/12/2021 của 
Bộ Tài chính 
được áp dụng 
từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022, 
mức phí như 
sau: 
           +Bằng 
50% mức thu 
phí quy định 
tại Mục 2 Biểu 
mức thu phí 
thẩm định dự 
án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm 
định thiết kế cơ 
sở ban hành 
kèm theo 
Thông tư 
số 209/2016/T
T-BTC . 
        - Từ ngày 
01/7/2022 mức 
phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-
BTC ngày 
10/11/2016 của  
Bộ Tài chính 
quy định mức 
thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
thẩm định dự 
án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm 
định thiết kế cơ 
sở. 
 

T-BTC ngày 
24/12/2021 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu một 
số khoản 
phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó 
khăn cho đối 
tượng chịu 
ảnh hưởng 
Covid-19  
được áp 
dụng từ 
ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022 

còn lại 
của thủ 
tục hành 
chính 
thực hiện 
theo 
Quyết 
định số 
477/QĐ-
BXD 
ngày 
29/4/2021 
của Bộ 
Xây dựng 
 

 


